 
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên mô học: Pháp luật 

Mã số môn học: ..........
( Ban hành theo  Thông tư số      /          / TT - BLĐTBXH

ngày    tháng   năm       của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội )

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC PHÁP LUẬT
Mã số môn học: …….. 

Thời gian môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 22 giờ; thảo luận: 6 giờ; kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
- Vị trí của môn học: Môn học được phân bố từ đầu khóa học
- Tính chất môn học: Là môn học chung bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
Học xong môn học này người học sẽ có khả năng:
- Kiến thức:
+ Trình bày được những nội dung cơ bản trong các bài học;
+ Giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam.
- Kỹ năng: Phân biệt được tính hợp pháp và không hợp pháp của các hành vi từ đó áp dụng các quy định của pháp luật vào đời sống, vào quá trình học tập và lao động.
- Thái độ: Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên bài
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
	4
	4
	0
	 

	2
	Bài 2: Hiến pháp năm 2013 
	2
	2
	0
	 

	4
	Bài 3: Luật Dạy nghề
	2
	2
	0
	 

	5
	Kiểm tra
	1
	 
	 
	1

	6
	Bài 4: Pháp luật Lao động
	7
	6.5
	0.5
	 

	7
	Bài 5: Pháp luật Kinh doanh
	2
	1.5
	0.5
	 

	8
	Bài 6: Pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình
	3
	3
	0
	 

	9
	Bài 7: Luật Hành chính và pháp luật Hình sự
	3
	3
	0
	 

	10
	Bài 8: Luật Phòng, chống tham nhũng
	5
	4
	1
	 

	11
	Kiểm tra
	1
	 
	 
	1

	Cộng
	30
	22
	6
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1 : Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
Mục tiêu:
- Giải thích được nguyên nhân ra đời của nhà nước và pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin 
- Nêu được bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức của pháp luật
- Xác định được hành vi thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
- Xác định được tên văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 
Nội dung: 

	1. Nguồn gốc, bản chất, hình thức của nhà nước
	Thời gian: 1 giờ


1.1. Nguồn gốc của nhà nước
1.2. Bản chất của nhà nước
1.3. Hình thức của nhà nước 
	2. Nguồn gốc, bản chất và vai trò của pháp luật
	Thời gian: 1 giờ


2.1. Nguồn gốc của pháp luật
2.2. Bản chất của pháp luật
2.3. Chức năng của pháp luật
2.4. Hình thức của pháp luật 

	3. Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý 
	Thời gian: 1 giờ


3.1. Thực hiện pháp luật
3.2. Vi phạm pháp luật 

3.3. Trách nhiệm pháp lý 

	4. Hệ thống pháp luật Việt Nam
	Thời gian: 1 giờ


4.1. Cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam

4.2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Bài 2: Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Mục tiêu:
- Hiểu được vị trí của Hiến Pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
- Nêu được nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị, kinh tế, chính sách văn hóa, xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Xác định được các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nội dung:

	1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Hiến pháp 
	Thời gian: 0.5 giờ


1.1. Khái niệm Hiến pháp 
1.2. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Hiến pháp
1.3. Tổng quan về Hiến pháp năm 2013
	2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013
	Thời gian: 1.5 giờ


2.1. Chế độ chính trị và chế độ kinh tế
2.2. Chính sách xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, môi trường
2.3. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
2.4. Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 3: Luật Giáo dục nghề nghiệp 
Mục tiêu:
- Hiểu được khái niệm, đối tượng, phạm vi áp dụng của Luật Giáo dục nghề nghiệp 
- Hiểu được nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
- Thực hiện nhiệm vụ và quyền của người học 
Nội dung:
	1. Khái niệm, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Giáo dục nghề nghiệp 
	Thời gian: 0.5 giờ


1.1. Khái niệm Luật Giáo dục nghề nghiệp 

1.2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Giáo dục nghề nghiệp
1.3. Tổng quan về Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 
	2. Các trình độ đào tạo nghề nghiệp và văn bằng chứng chỉ 
	Thời gian: 0.5 giờ


2.1. Trình độ sơ cấp
2.2. Trình độ trung cấp
2.3. Trình độ cao đẳng
	3. Nhiệm vụ và quyền của người học các chương trình giáo dục nghề nghiệp 
	Thời gian: 0.5 giờ


3.1. Nhiệm vụ của người học 
3.2. Quyền của người học 
	4. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
	Thời gian: 0.5 giờ


4.1. Nhiệm vụ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
4.2. Quyền hạn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
Bài 4: Pháp luật Lao động
Mục tiêu:
- Biết soạn thảo hợp đồng lao động
- Biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động
Nội dung:
1. Một số vấn đề chung về Luật Lao động                              Thời gian: 2  giờ
1.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp  điều chỉnh của Luật Lao động
1.2. Quan hệ pháp luật lao động
1.3. Tổng quan về Luật Lao động 
	2. Một số nội dung của Bộ luật Lao động năm 2012
	Thời gian: 4.5 giờ


2.1. Hợp đồng lao động
2.2. Tiền lương và bảo hiểm xã hội
2.3. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi
2.4. Kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động. 
Bài 5: Pháp luật Kinh doanh
Mục tiêu:
- Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp
Nội dung: 

	1. Khái niệm pháp luật Kinh doanh
	Thời gian: 0.25 giờ

	2. Một số nội dung cơ bản về các loại hình doanh nghiệp
	Thời gian: 1.25 giờ


2.1. Các loại hình doanh nghiệp theo hình thức pháp lý
2.2. Các loại hình doanh nghiệp theo nguồn gốc tài sản đầu tư vào doanh nghiệp
2.3. Các loại hình doanh nghiệp theo giới hạn trách nhiệm. 
Bài 6: Pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình
Mục tiêu:
- Biết được các quyền sở hữu hợp pháp
- Xác định được các loại hợp đồng dân sự và các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 

- Biết các trình tự giải quyết vụ án dân sự 

- Biết được điều kiện kết hôn và các quyền và nghĩa vụ của vợ chồng
Nội dung:

	1. Pháp luật Dân sự
	Thời gian: 2 giờ


1.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của pháp luật Dân sự
1.2. Một số nội dung của Bộ luật Dân sự
- Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự 
- Quyền sở hữu

- Hợp đồng dân sự
1.3. Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự và việc dân sự 
	2. Luật hôn nhân gia đình
	Thời gian: 1 giờ


2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh
2.2. Tổng quan về Luật Hôn nhân gia đình
2.3. Một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình
Bài 7: Luật Hành chính và pháp luật Hình sự
Mục tiêu:
- Nhận biết được dấu hiệu hiệu hành vi vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính 
- Nhận biết được các dấu hiện tội phạm, hình phạt và các thủ tục giải quyết vụ án hình sự
Nội dung:

	1. Luật Hành chính
	Thời gian: 1 giờ


1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh
1.2. Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính
	2. Pháp luật hình sự
	Thời gian: 2 giờ


2.1. Khái niệm và vai trò của luật Hình sự
2.2. Tội phạm và hình phạt
2.3. Các giai đoạn tố tụng hình sự
Bài 8: Luật Phòng, chống tham nhũng
Mục tiêu:
- Xác định được những hành vi tham nhũng
- Xác định được những biện pháp phòng chống tham nhũng
Nội dung:
	1. Khái niệm về tham nhũng
	Thời gian: 1 giờ


1.1. Khái niệm và những đặc điểm cơ bản
1.2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật
	2. Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
	Thời gian: 1 giờ


2.1. Nguyên nhân của tham nhũng
	2.2 Tác hại của tham nhũng
	

	3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng
	Thời gian: 0.5 giờ

	4. Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng
	Thời gian: 1.5 giờ


4.1. Trách nhiệm của công dân tham gia phòng, chống tham nhũng
4.2. Trách nhiệm của công dân trong tố cáo hành vi tham nhũng
4.3. Tham gia phòng chống tham nhũng thông qua ban thanh tra nhân dân tổ chức mà mình là thành viên.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Dụng cụ và trang bị: Máy tính, máy chiếu 
- Học liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho người học, tài liệu tham khảo
- Nguồn lực khác: Phòng học 
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
- Về kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, hssv cần đạt các yêu cầu sau:
+ Trình bày đầy đủ hệ thống kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật
+ Trình bày được đầy đủ kiến thức pháp luật chuyên ngành liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động
- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hành các bài tập tình huống pháp luật
- Về thái độ: Đánh giá trong quá trình học tập cần đạt các yêu cầu sau:
+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập
+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học
+ Chuyên cần, say mê môn học
NỘI DUNG KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT 

1. Kiểm tra thường xuyên

· Hình thức: Kiểm tra bài cũ, sửa bài tập 

· Nội dung: các vấn đề theo nội dung bài đã học. 

2. Kiểm tra định kỳ

Bài kiểm tra số 1:

· Hình thức: Tự luận

· Nội dung: 

+ Giải thích được nguồn gốc, bản chất, đặc trưng của nhà nước và pháp luật

+ Xác định được hành vi thực hiện pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật

+ Phân tích quy phạm pháp luật của một điều luật

+ Phân tích nội dung quan hệ pháp luật trong tình huống cụ thể. 

Bài kiểm tra số 2

· Hình thức: Trắc nghiệm 

· Nội dung: 

+ Nhận biết các quy định của một hợp đồng lao động

+ Nhận biết các quy định pháp luật về quyền sở hữu; hợp đồng dân sự; tội phạm; hình phạt; thủ tục giải quyết vụ án dân sự, hình sự

+ Xác định được các cơ quan trong bộ máy nhà nước CHXHCNVN; các loại hình doanh nghiệp; các hành vi và biện pháp phòng chống tham nhũng. 

Bài thi kết thúc môn học

· Hình thức: Trả lời nhận định đúng hay sai và giải thích vì sao (Được sử dụng tài liệu) 
· Nội dung: từ bài 1 đến bài 9. Hssv vận dụng kiến thức đã học để phân tích, giải thích các tình huống trong cuộc sống hàng ngày.  
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng của chương trình:
Chương trình môn học Pháp luật được sử dụng để giảng dạy trình độ cao đẳng trong các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên toàn quốc
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Đây là môn học gắn liền với thực tế đời sống nên giáo viên cần áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm gây được hứng thú cho sinh viên, làm cho sinh viên chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức nhằm đạt được mục tiêu của môn học
- Phần thảo luận, luyện tập tình huống pháp luật nhằm mục đích củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Trong quá trình giảng dạy cần thực hiện được các mục tiêu đã đặt ra trong từng bài. 
4. Tài liệu tham khảo:
Tài liệu chính: 

[1] Phạm Đình Huấn, Tập bài giảng môn Pháp luật, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - Tài liệu lưu hành nội bộ, năm 2017. 
Tài liệu tham khảo: 

[1] Bộ Luật lao động hiện hành.
[2] Hiến pháp năm 2013. 
[3] Luật Giáo dục nghề nghiệp hiện hành.
[4] Luật phòng chống tham nhũng hiện hành.
[5] Luật Doanh nghiệp hiện hành.
[6] Bộ luật dân sự và Tố tụng dân sự hiện hành.

[7] Luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành.

[8] Bộ luật hình sự và Tố tụng hình sự hiện hành.  

